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ĐKKD Ngày cấp

1

Quầy thuốc 

tây Bích 

Quyên

Thôn 6, xã Đắk Buk 

So, huyện Tuy Đức, 

tỉnh Đắk Nông

Nguyễn Thị 

Bích Quyên

Dược sỹ 

trung cấp 987004333 Quầy thuốc

497/ĐKKD

D-ĐNO 05/11/2021

2

Quầy thuốc 

Hồng Trang

Thôn tân Bình, xã Đắk 

Ngo, huyện Tuy Đức, 

tỉnh Đắk Nông

Phạm Thị 

Huyền Trang

Dược sỹ 

trung cấp 983571790 Quầy thuốc

102/ĐKKD

D-ĐNO 05/11/2021

3

Quầy thuốc 

Tuy Đức

Thôn 3, xã Đắk Buk 

So, huyện Tuy Đức, 

tỉnh Đắk Nông Lê Thị Phụng

Dược sỹ 

trung cấp 976750999 Quầy thuốc

49/ĐKKDD

-ĐNO 05/11/2021

4

Quầy thuốc 

Khôi Nguyên

Thôn 4, xã Đắk Buk 

So, huyện Tuy Đức, 

tỉnh Đắk Nông

Nguyễn Quang 

Mỹ

Dược sỹ 

trung cấp Quầy thuốc

456/ĐKKD

D-ĐNO 16/07/2020

5

Quầy thuốc 

tây Trung 

Ngọc

Bon Bu Mlanh A, xã 

Đắk Rtih, huyện Tuy 

Đức, tỉnh Đắk Nông Lâm Thị Ngọc

Dược sỹ 

trung cấp 344364621 Quầy thuốc 70 03/05/2021

6

Quầy thuốc 

Vũ Văn Duân

Bon Điêng Đu, xã Đắk 

Ngo, huyện Tuy Đức, 

tỉnh Đắk Nông Vũ Văn Duân

Dược sỹ 

trung cấp 975338422 Quầy thuốc 50 26/01/2021

7

Quầy thuốc 

Hoàng Anh

Thôn 5, Quảng Tâm, 

huyện Tuy Đức, tỉnh 

Đắk Nông Phạm Vũ Duy

Dược sỹ 

trung cấp 964213878 Quầy thuốc 24 29/12/2020

8

Quầy thuốc 

Thu Nhài

Thôn 6, xã Đắk Buk 

So, huyện Tuy Đức, 

tỉnh Đắk Nông

Nguyễn Thị 

Thu Nhài

Dược sỹ 

trung cấp 972452177 Quầy thuốc 477 27/11/2020

9

Quầy thuốc 

Anh Đức

Bon Điêng Đu, xã 

Quảng Trực, huyện 

Tuy Đức, tỉnh Đắk 

Nông

Nguyễn Thị 

Thanh Tuyền

Dược sỹ 

trung học Quầy thuốc 437 12/05/2020

10

Tủ thuốc 

Trạm Y tế  

xã Đắk Tik

Bon Diêng Ngaih, xã 

Đắk Tik, huyện Tuy 

Đức, tỉnh Đắk Nông

Đỗ Thị Thanh  

Hồng

Dược sỹ 

trung cấp 984246077

Tủ thuốc 

Trạm Y tế 

xã

404/ĐKKD

D-ĐNO- 12/05/2019

11

Quầy thuốc 

Lê Thị Ngân

Thôn 1, xã Quảng Tân, 

huyện Tuy Đức, Đắk 

Nông Lê Thị  Ngân

Dược sỹ 

trung cấp 342417456 Quầy thuốc

382/ĐKKD

D-ĐNO- 15/07/2019

12

Quầy thuốc 

số 02

Bon Bu Dơng, xã Đăk 

Rtih, huyện Tuy Đức, 

tỉnh Đắk Nông

Nguyễn Hải 

Đăng

Dược sỹ 

trung cấp 335008008 Quầy thuốc

369/ĐKKD

D-ĐNO- 15/07/2019

13

Quầy thuốc 

Thiện Hạnh

Thôn 4, xã Đăk Buk 

So, huyện Tuy Đức, 

tỉnh Đắk Nông

Trương Thị 

Thùy Hương

Dược sỹ 

trung cấp 981633148 Quầy thuốc

393/ĐKKD

D-ĐNO- 19/06/2019

14

Quầy thuốc 

Thanh Hằng

Thôn Đắk Krung, xã 

Quảng Tân, huyện Tuy 

Đức, tỉnh Đắk Nông

Đinh Thị Thu  

Hằng

Dược sỹ 

trung cấp Quầy thuốc 295 26/04/2019

15

Quầy thuốc 

tây Quốc 

Trượng

Thôn 9, xã Quảng Tân, 

huyện Tuy Đức, tỉnh 

Đắk Nông

Trần Thị Thu  

Hằng

Dược sỹ 

trung cấp 919051855 Quầy thuốc 326 20/05/2019

16

Quầy thuốc 

Thảo Vy

Thôn 6, xã Đắk Buk 

So, huyện Tuy Đức, 

tỉnh Đắk Nông

Nguyễn Thế  

Tuân

Dược sỹ 

trung cấp 365284892 Quầy thuốc 328 20/05/2019

DANH SÁCH CƠ SỞ BÁN LẺ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN TUY ĐỨC



17

Quầy thuốc 

Nguyễn Tuyết

Bản Châu Giang, xã 

Đắk Ngo, huyện Tuy 

Đức, tỉnh Đắk Nông

Nguyễn Thị  

Tuyết

Dược sỹ 

trung cấp 971011022 Quầy thuốc

233/ĐKKD

D-ĐNO 20/12/2018

18

Quầy thuốc 

Tiến Thành

Bon Điêng Đu, xã Đắk 

Ngo, huyện Tuy Đức, 

tỉnh Đắk Nông Ngô Văn  Đạt

Dược sỹ 

trung cấp 971011022 Quầy thuốc

232/ĐKKD

D-ĐNO 20/12/2018

19

Nhà thuốc 

Đăng Quang

Thôn 2, xã Đắk Buk 

So, huyện Tuy Đức, 

tỉnh Đắk Nông Lê Anh  Tú

Dược sỹ 

đại học 911045799 Nhà thuốc

230/ĐKKD

D-ĐNO 20/12/2018

20

Quầy thuốc 

tây Như 

Trang

Bon Điêng Đu, xã Đắk 

Ngo, huyện Tuy Đức, 

tỉnh Đắk Nông

Bùi Thị Như  

Trang

Dược sỹ 

trung cấp Quầy thuốc

229/ĐKKD

D-ĐNO 20/12/2018

21

Quầy thuốc 

Ngọc Đoan

Bon Philte 1, xã Đắk 

Ngo, huyện Tuy Đức, 

tỉnh Đắk Nông Vũ Ngọc  Đoan

Dược sỹ 

cao đẳng 964750329 Quầy thuốc

228/ĐKKD

D-ĐNO 20/12/2018

22

Quầy thuốc 

tây Thúy Nhi

Thôn 2, xã Đắk Ngo, 

huyện Tuy Đức, tỉnh 

Đắk Nông Lê Thị  Thúy

Dược sỹ 

trung cấp 339775775 Quầy thuốc

227/ĐKKD

D-ĐNO 20/12/2018

23

Quầy thuốc 

tây

Thôn 6, Đắk Buk So, 

huyện Tuy Đức, tỉnh 

Đắk Nông Hồ Thị  Nở

Dược sỹ 

trung cấp 386032823 Quầy thuốc

226/ĐKKD

D-ĐNO 20/12/2018

24

Quầy thuốc 

Thiện Tâm

Thôn Đắk Soau, xã 

Quảng Tân, huyện Tuy 

Đức, tỉnh Đắk Nông

Đoàn Như  

Huỳnh

Dược sỹ 

trung cấp 913686079 Quầy thuốc

164/ĐKKD

D-ĐNO 10/11/2018

25

Quầy thuốc 

tây Thảo Vy

Thôn 5, xã Quảng 

Tâm, huyện Tuy Đức, 

tỉnh Đắk Nông

Nguyễn Thị  

Vân

Dược sỹ 

trung cấp 966179783 Quầy thuốc

128/ĐKKD

D-ĐNO 31/07/2018

26

Quầy thuốc 

Quang Kiên

Bon Bu Đắk, xã Quảng 

Trực, huyện Tuy Đức, 

tỉnh Đắk Nông Lê Quang  Kiên

Dược sỹ 

trung cấp 914743898 Quầy thuốc

125/ĐKKD

D-ĐNO 09/06/2019

27

Quầy thuốc 

tây 79

Thôn Đắk Rtăng, xã 

Quảng Tân, huyện Tuy 

Đức, tỉnh Đắk Nông

Nguyễn Thị  

Hương

Dược sỹ 

trung cấp 342381948 Quầy thuốc

96/ĐKKDD

-ĐNO 17/05/2018

28

Quầy thuốc 

Ngân Hà

Thôn 4, xã Quảng 

Tâm, huyện Tuy Đức, 

tỉnh Đắk Nông

Nguyễn Thị 

Nguyệt  Thu

Dược sỹ 

trung cấp 985953747 Quầy thuốc

101/ĐKKD

D-ĐNO 17/05/2018

29

Quầy thuốc 

Gia Phú

Thôn 2, xã Quảng 

Trực, huyện Tuy Đức, 

tỉnh Đắk Nông Vũ Thị  Phượng

Dược sỹ 

cao đẳng 346607701 Quầy thuốc

100/ĐKKD

D-ĐNO 25/6/2021

30

Quầy Thuốc 

Nhật Anh

Thôn 5, xã Đắk Rtih, 

huyện Tuy Đức, tỉnh 

Đắk Nông Phạm Thị  Mỹ

Dược sỹ 

trung cấp 1.657E+09 Quầy thuốc

81/ĐKKDD

-ĐNO 13/03/2018

31

Quầy Thuốc 

Tây Ngọc 

Hân

Thôn 1, Quảng Tân, 

huyện Tuy Đức, tỉnh 

Đắk Nông

Đinh Thị Ngọc  

Hân

Dược sỹ 

trung cấp 935013357 Quầy thuốc

48/ĐKKDD

-ĐNO 30/01/2018

32

Quầy Thuốc 

Tây Nguyễn 

Nhanh

Bon Bu dơng, xã Đắk 

Rtih, huyện Tuy Đức, 

tỉnh Đắk Nông

Nguyễn Thị  

Nhanh

Dược sỹ 

trung cấp 976484626 Quầy thuốc

47/ĐKKDD

-ĐNO 30/01/2018

33

Quầy Thuốc 

Tâm Phúc

Thôn Đắk T’răng, xã 

Quảng Tân, huyện Tuy 

Đức, tỉnh Đắk Nông

Đỗ Thị Hồng  

Liên

Dược sỹ 

trung cấp Quầy thuốc

26/ĐKKDD

-ĐNO 28/11/2017

34

Quầy Thuốc 

Vũ Thảo

Bon Bu Dâng, xã 

Quảng Trực, huyện 

Tuy Đức, tỉnh Đắk 

Nông Vũ Thị Thảo

Dược sỹ 

trung cấp 384197419 Quầy thuốc

540/ĐNO-

ĐKKDD 20/04/2017



35

Quầy Thuốc 

Tây Minh Tú

Bon Bu Dăr, xã Quảng 

Trực, huyện Tuy Đức, 

tỉnh Đắk Nông Lê Minh  Tú

Dược sỹ 

trung cấp 987911944 Quầy thuốc

552/ĐNO-

ĐKKDD 16/05/2017

36

Quầy Thuốc 

Thiện Tâm

Bon Bu Mlanh B, xã 

Đăk Rtih, huyện Tuy 

Đứuc, tỉnh Đăk Nông

Nguyễn Thị 

Hồng Minh

Dược sỹ 

trung cấp 906113800 Quầy thuốc

467/ĐNO-

ĐKKDD 28/07/2016

37

Quầy Thuốc 

Thuận Huyền

Thôn 4, xã Quảng 

Tâm, huyện Tuy Đức, 

tỉnh Đăk Nông

Nguyễn Thị 

Thu Huyền

Dược sỹ 

trung cấp 981998335 Quầy thuốc

450/ĐNO-

ĐKKDD 23/05/2016

38

Quầy Thuốc 

Hai Cúc

Thôn 2, xax Quảng 

Trực,huyện Tuy Đức, 

tỉnh Đăk Nông Đoàn Thị  Cúc

Dược sỹ 

trung cấp 384572457 Quầy thuốc

446/ĐNO-

ĐKKDD 23/05/2016

39

Quầy Thuốc 

Tây Số 03

Thôn 8, Quảng Tân, 

Tuy Đức, tỉnh Đăk Nôg

Đoàn Thị Kim 

Anh

Dược sỹ 

trung cấp 936387564 Quầy thuốc

363/ĐKKD

D-ĐNO 19/06/2019

40

Quầy thuốc 

tây Đàm Văn 

Thanh

Thôn Đắk Mre, xã 

Quảng Tân, huyện Tuy 

Đức , tỉnh Đắk Nông Đàm Văn Thanh

Dược sỹ 

trung cấp 978641148 Quầy thuốc 329 20/05/2019

41

Quầy Thuốc 

Phương Chi

Thôn 1, Quảng Tân, 

Tuy Đức, tỉnh Đăk Nôg Vũ Thị Châm

Dược sỹ 

trung cấp 983252769 Quầy thuốc

434/ĐNO-

ĐKKDD 23/05/2016

42

Quầy Thuốc 

Phương Thảo

Thôn 3, xã Đắk Buk 

So, huyện Tuy Đức, 

tỉnh Đắk Nông

Nguyễn Thị 

Phương Thảo

Dược sỹ 

trung cấp 385203920 Quầy thuốc

52/ĐNO-

ĐKKDD 02/03/2016

43

Quầy Thuốc 

BV TUy Đức

Thôn 2, xã Đăk 

BukSo, huyện Tuy 

Đức, tỉnh Đăk Nông Nguyễn Thị Huệ

Dược sỹ 

trung cấp 961511456 Quầy thuốc

227/ĐNO-

ĐKKDD 01/05/2015

44

Quầy Thuốc 

Doanh Ngiệp 

Số 19 - Tuy 

Đức

Thôn 3, xã Đăk Buk 

So, huyện Tuy Đức, 

tỉnh Đăk Nông Vũ Thanh Thùy

Dược sỹ 

trung cấp 973233998 Quầy thuốc

172/ĐNO-

ĐKKDD 15/10/2014

45

Quầy thuốc 

Minh Tuyết

Bon Bu Đăr, xã Quảng 

Trực, huyện Tuy Dức, 

tỉnh Đắk Nông Hà Thị  Tuyết

Dược sỹ 

trung cấp 975392792 Quầy thuốc 327 20/05/2019

46

Quầy thuốc 

tư nhân Big 

Family 

Pharmacy 87

Thôn 3, xã Đắk Buk 

So, huyện Tuy Đức, 

tỉnh Đắk Nông

Trần Thị Diệu 

Lành

Dược sỹ 

Cao đẳng 387178174 Quầy thuốc

510/ĐKK

DD-ĐNO 29/8/2021

47

Quầy thuốc 

Bảo Giang

Thôn 5, xã Đắk Buk 

So, huyện Tuy Đức, 

tỉnh Đắk Nông

Vũ Thị Giang Dược sỹ 

Trung học 397026590 Quầy thuốc

451/ĐKK

DD-ĐNO 29/8/2021


